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được rà soát tên đồng vật (synonym) của các loài cá, đã gây khó khăn trong việc định 
tên khoa học và phân loại. Bài báo cung cấp một danh mục đầy đủ và chính xác về tên 
khoa học của các loài thuộc họ cá Đù (Sciaenidae) ở vùng biển Việt Nam trên cơ sở 
tổng quan các kết quả nghiên cứu từ trước đến nay. Kết quả tổng hợp các danh mục 
loài thuộc 52 tài liệu công bố từ năm 1964-2021 ở các vùng sinh thái khác nhau thuộc 
vùng biển Việt Nam, bổ sung các mẫu vật thu thập từ năm 2013-2020 đã thống kê và 
ghi nhận 105 tên loài thuộc 27 giống của họ cá đù. Sau khi tu chỉnh và cập nhật xác 
định danh mục thành phần loài của họ cá đù ở Việt Nam thực có là 53 loài thuộc 22 
giống. Trong đó, cấp quốc gia ghi nhận có 1 loài cá quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt 
Nam loài cá sủ giấy (Otolithoides biauritus), ở mức độ sẽ nguy cấp (VU) và trên quy 
mô toàn cầu ghi nhận 3 loài nằm trong Danh lục Đỏ (IUCN, 2021) với 2 loài 
Bahaba taipingensis, Larimichthys crocea ở mức độ rất nguy cấp (CR) và 1 loài 
Argyrosomus japonicus ở mức độ nguy cấp (EN). Kết quả này đóng vai trò quan trọng 
trong nghiên cứu đánh giá đa dạng sinh học và bảo tồn cá biển. 

Từ khóa: Thành phần loài, họ cá đù, Sciaenidae, Việt Nam. 

1. Giới thiệu 
Trong công việc điều tra khảo sát nguồn lợi tự nhiên, việc làm sáng tỏ sự phong phú về 
thành phần loài, tính đa dạng sinh học là cần thiết, đó là những thông tin ban đầu cho việc 
phân vùng, quy hoạch và cũng là tiền đề cho các nghiên cứu sinh học (Eschmeyer và cs., 
2010). Vì thế, việc cập nhật, định danh đúng tên các loài cá là rất cần thiết trong nghiên 
cứu đánh giá đa dạng sinh học và nguồn lợi cá biển.  

Trên thế giới đã có nhiều cơ sở dữ liệu khẳng định chính xác tên khoa học của các loài cá, 
về phân loại học, thông tin về vị trí của mẫu vật như WoRMS Editorial Board (2022); 
Fishbase online (Froese & Pauly, 2022); Eschmeyer's Catalog of Fishes (Fricke và cs., 
2022). 

Theo Fricke và cs. (2022) trên thế giới họ cá đù (Sciaenidae), bộ cá vược (Perciformes) có 
298 loài thuộc 68 giống. Chúng thường xuất hiện ở các vùng biển ven bờ từ ôn đới đến 
nhiệt đới trên khắp thế giới (Froese & Pauly, 2022). Đặc biệt vào mùa sinh sản, giai đoạn 
con non và cá con chúng có mặt ở vùng cửa sông và sông. Chúng thường xuất hiện ở vùng 
nước có nền đáy cát hoặc bùn, không phân bố ở vùng biển thuộc các nhóm đảo cách xa 
thềm lục địa (Carpenter & Niem, 2001). Đây là một trong những họ cá quan trọng cho 
nghề cá với nhiều loài có giá trị kinh tế cao như Chrysochir aureus, Otolithes ruber, 
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Panna microdon,… (Carpenter & Niem, 2001; Rajkumar và cs., 2004; Nguyen Ba Thong, 
2008).  

Ở Việt Nam, họ cá đù đa dạng về thành phần loài và đóng vai trò quan trọng cho nghề cá 
vùng cửa sông. Sản lượng cá đù là thành phần chính của nghề lưới kéo, ngoài ra chúng 
còn được khai thác bởi nghề lưới rê và nghề câu. Hầu hết các loài thuộc họ cá đù đều có 
giá trị thương phẩm cao; ngoài giá trị dinh dưỡng, bong bóng cá cũng được dùng trong y 
học, đặc biệt là các loài có kích thước lớn. Do đó, chúng đã và đang bị khai thác quá mức; 
đó là một trong những nguyên nhân đã làm suy giảm mạnh quần đàn cá đù (FAO, 2016). 

Trong những năm qua, nhiều công trình đã nghiên cứu về thành phần loài cá ở các khu hệ 
sinh thái khác nhau thuộc vùng biển Việt Nam trong đó có các loài thuộc họ cá đù 
(Sciaenidae) như Trần Ngọc Lợi, Nguyễn Cháu (1964) với 4 loài; Orsi (1974): 23 loài; 
Trần Định, Nguyễn Nhật Thi (1985): 45 loài; Vũ Trung Tạng (1994): 24 loài; Nguyễn 
Hữu Phụng và cs. (1995): 34 loài; Nguồn lợi thủy sản Việt Nam (1996): 45 loài; Thái 
Thanh Dương và cs. (2001): 8 loài; Nguyễn Nhật Thi, Nguyễn Văn Quân (2005): 11 loài; 
Vũ Trung Tạng (2009): 23 loài; Rainboth và cs. (2012): 38 loài; Kimura và cs. (2018): 15 
loài; Nguyễn Thị Vàng và cs. (2021): 9 loài. Khi tra cứu, tham khảo các cơ sở dữ liệu như 
danh mục cá biển Việt Nam, Động vật chí Việt Nam và một số công trình công bố về 
thành phần loài cá ở các vùng biển của Việt Nam, thấy rằng nhiều tên loài có sự nhầm lẫn, 
nhiều tên loài là synonym của nhau, đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho 
số lượng loài cá khác nhau và không thống nhất. Vì thế, việc cập nhật tên loài cần được 
tiến hành thường xuyên để có được một số liệu về thành phần loài cá biển Việt Nam ngày 
một chính xác và đầy đủ hơn. 

2. Tài liệu và phương pháp nghiên cứu  
Bài báo này sử dụng nguồn tài liệu về cá đã được Phòng Động vật có xương sống biển 
(Viện Hải dương học) thực hiện điều tra, thu thập mẫu vật thuộc các đề tài:  

- Đề tài hợp đồng với tỉnh Bến Tre năm 2013-2014: “Điều tra dự báo nguồn giống thủy 
sản có giá trị kinh tế ở khu vực ven biển và cửa sông tỉnh Bến Tre”. 

- Dự án năm 2013-2014: “Quy hoạch bảo tồn và phát triển đầm Đông Hồ - Hà Tiên - 
Kiên Giang”. 

- Nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2014: “Điều tra 
và xây dựng bộ sư tập cá thường gặp và quý hiếm vùng biển Nam Trung Bộ”. 

- Đề tài cấp tỉnh năm 2015-2016: “Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp sử dụng 
hợp lý nguồn lợi thủy sản vùng ngập mặn ở huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh”. 

- Dự án: Xây dựng bộ sưu tập mẫu vật sinh vật biển miền Nam Việt Nam 2015-2020. 

Kế thừa nguồn tài liệu của 52 công trình của các tác giả công bố từ năm 1964-2021 về 
thành phần loài họ cá đù ở các vùng sinh thái khác nhau thuộc vùng biển Việt Nam nhằm 
lập nên danh sách thành phần loài của họ cá đù (Bảng 1). 
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Danh sách thành phần loài họ cá đù thực có ở vùng biển Việt Nam được hoàn chỉnh trên 
cơ sở tổng hợp, phân tích, đối chiếu và cập nhật tên khoa học theo Eschmeyer (1998); 
Froese, Pauly (2022); WoRMS Editorial Board (2022). 

Bảng 1. Các tác giả công bố từ 1964-2021 có họ cá đù (Sciaenidae) 

STT Tác giả công bố STT Tác giả công bố 
1 Bộ Khoa học và Công nghệ (2007) 27 Nguyễn Thị Tường Vi và cs. (2017) 
2 Bùi Văn Dương (1980) 28 Nguyễn Thị Vàng và cs. (2021) 

3 Cao Hoài Đức và cs. (2014) 29 Nguyễn Văn Hoàng & Nguyễn Hữu Dực 
(2012) 

4 Đinh Thị Phương Anh & Phan Thị 
Hoa (2010) 30 Nguyễn Văn Lục & Nguyễn Phi Uy Vũ (2003) 

5 Đỗ Công Thung (2007) 31 Nguyễn Xuân Đồng (2013) 

6 Đỗ Thị Như Nhung (2007) 32 Nguyễn Xuân Đồng & Kiên Thái Bích Nga 
(2014) 

7 Kimura và cs. (2018) 33 Nguyễn Xuân Đồng & Phạm Thanh Lưu 
(2017) 

8 Lê Thị Thu Thảo & Nguyễn Văn Lục 
(2001) 34 Nguyễn Xuân Huấn và cs. (2013) 

9 Lê Thị Thu Thảo & Nguyễn Phi Uy 
Vũ (2009) 35 Nguyễn Xuân Huấn và cs. (2020) 

10 Lê Thị Thu Thảo & Nguyễn Phi Uy 
Vũ (2020) 36 Nguyễn Xuân Huấn & Nguyễn Liên Hương 

(2011) 
11 Lê Thị Thu Thảo và cs. (2018) 37 Orsi (1974) 
12 Lê Thị Thu Thảo và cs. (2019) 38 Osman Muda và cs. (2010) 
13 Lê Thị Thu Thảo và cs. (2019) 39 Rainboth và cs. (2012) 
14 Lê Thị Thu Thảo và cs. (2021) 40 Thái Thanh Dương và cs. (2001) 

15 Nagao Natural Environment 
Foundation (2021) 41 Tôn Thất Pháp và cs. (2009) 

16 Nguồn lợi thủy sản Việt Nam (1996) 42 Tống Xuân Tám và cs. (2012) 

17 Nguyễn Đình Mão (1996) 43 Tống Xuân Tám & Nguyễn Thị Như Hân 
(2015) 

18 Nguyễn Hữu Phụng và cs. (1995) 44 Trần Đắc Định và cs. (2013) 
19 Nguyễn Kiêm Sơn (2001) 45 Trần Định & Nguyễn Nhật Thi (1985) 
20 Nguyễn Nhật Thi (1998) 46 Trần Ngọc Lợi &Nguyễn Cháu (1964) 
21 Nguyễn Nhật Thi (2002) 47 Võ Văn Phú và cs. (2011)  
22 Nguyễn Nhật Thi (2003) 48 Võ Văn Phú và cs. (2012)  

23 Nguyễn Nhật Thi & Nguyễn Văn 
Quân (2005) 49 Võ Văn Phú &Lê Văn Miên (1997) 

24 Nguyễn Phi Uy Vũ và cs. (2007) 50 Võ Văn Phú & Trần Thụy Cẩm Hà (2008) 
25 Nguyễn Thị Phi Loan (2008) 51 Vũ Trung Tạng (1994) 
26 Nguyễn Thị Tường Vi và cs. (2015) 52 Vũ Trung Tạng (2009) 
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3. Kết quả và thảo luận 
Kết quả thống kê 52 công trình công bố từ năm 1964-2021 (Bảng 1) của các tác giả nghiên 
cứu về khu hệ cá ở các vùng sinh thái khác nhau thuộc vùng biển Việt Nam và 15 loài từ 
76 mẫu vật thu thập thuộc các đề tài từ năm 2013-2020. Đã ghi nhận thành phần loài thuộc 
họ cá đù bao gồm 105 loài, 29 giống (Phụ lục). Sau khi chỉnh lý và cập nhật tên khoa học 
của các loài, ghi nhận họ cá đù tại Việt Nam có 53 loài thuộc 22 giống (Bảng 2).  

Như vậy, kết quả của nghiên cứu này so với danh sách thành phần loài họ cá đù mà 52 tác 
giả  (Bảng 1) đã công bố giảm 52 loài và 7 giống. 

Bảng 2. Số lượng giống, loài ở một số quốc gia (Froese, Pauly, 2022) 

TT Quốc gia Số lượng giống Số lượng loài 
1 Nghiên cứu này 22 53 
2 Việt Nam (Froese & Pauly, 2022) 15 31 
3 Philippines 7 12 
4 Malaysia 18 36 
5 Thái Lan 14 32 
6 Indonesia 17 40 
7 Đài Loan (Trung Quốc) 15 31 
8 Trung Quốc 21 39 
9 Nhật Bản 11 19 

Có thể thấy thành phần loài họ cá đù ở vùng biển Việt Nam trong nghiên cứu này đa dạng 
hơn so với các quốc gia lân cận. Froese và Pauly (2022) đã ghi nhận ở Việt nam là 31 loài 
và 15 giống, ít hơn so với nghiên cứu này là 22 loài và 7 giống. Trung Quốc khá đa dạng 
bao gồm 31 loài thuộc 21 giống (Bảng 2).  

Bảng 3. Mức độ tương đồng về thành phần loài cá ở một số quốc gia 

Vùng biển Nghiên 
cứu này Indonesia Nhật Bản Thái Lan Malaysia Philippines 

Đài 
Loan 

(Trung 
Quốc)  

Trung 
Quốc 

Nghiên cứu này -               
Indonesia 64,52 -             
Nhật Bản 44,44 20,34 -           
Thái Lan 72,94 69,44 23,53 -         
Malaysia 69,66 76,32 25,45 79,41 -       
Philippines 33,85 34,62 32,26 36,36 33,33 -     
Đài Loan (Trung 
Quốc) 64,29 36,62 72 41,27 38,81 41,86 -   

Trung Quốc 69,57 40,51 62,07 45,07 42,67 39,22 82,86 - 

Mức độ tương đồng dưới 50 % về thành phần loài cá đù là Nhật Bản và Philippines, các 
nước khác đều có mức tương đồng cao hơn 60 %, cao nhất là Thái Lan với 72,94 % (Bảng 
3, Hình 1). 
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Trong số 53 loài thuộc họ cá đù (Sciaenidae), ghi nhận 1 loài cá quý hiếm nằm trong Sách 
Đỏ Việt Nam ở mức độ đe dọa thuộc bậc sẽ nguy cấp (VU) là cá sủ giấy 
(Otolithoides biauritus) (Cantor, 1849). Trên quy mô toàn cầu ghi nhận 2 loài cá 
Bahaba taipingensis (Herre, 1932), Larimichthys crocea (Richardson, 1846) nằm trong 
redlist ở mức độ rất nguy cấp (CR) và loài Argyrosomus japonicus (Temminck & 
Schlegel, 1843) ở mức độ nguy cấp (EN) (Phụ lục). 

 
Hình 1. Chỉ số giống nhau (%) về thành phần loài cá ở các quốc gia lân cận 

Theo thời gian việc sắp xếp và định danh tên khoa học của các loài cá đã được quy chuẩn 
theo một hệ thống phân loại. Vì vậy, việc cập nhật thường xuyên tên khoa học của các loài 
cá theo các bậc bộ, họ là một việc làm cần thiết nhằm tránh tên đồng danh (synonym) là 
một trong những nguyên nhân làm cho số lượng loài cá khác nhau và không thống nhất.  

Hiện nay, các tiến bộ khoa học về sinh học phân tử, sinh hóa, di truyền, sinh lý đã góp 
phần hoàn thiện trong việc phân loại, sắp xếp hệ thống sinh vật nói chung và cá nói riêng, 
song song với việc phát hiện loài mới cho khoa học và tên khoa học một số loài có sự thay 
đổi như được xác nhận lại tên gốc hoặc được cập nhật tên khoa học có giá trị hiện hành, 
thậm chí một số giống, họ, bộ đã được tách ra thành nhiều giống, họ, bộ khác hoặc gộp 
nhiều giống, họ lại thành một giống hoặc một họ khác. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều quan 
điểm khác nhau trong sắp xếp hệ thống phân loại cá. Do đó, trong quá trình nghiên cứu 
định loại, việc tham khảo các nguồn tài liệu khác nhau, tổng hợp và đối chiếu sẽ có những 
bất cập nhất định.  

Vì vậy, danh mục loài cá biển Việt Nam cần phải được rà soát, kiểm tra đồng thời liên tục 
cập nhật tên khoa học có giá trị để có được danh sách thành phần loài cá biển ngày một 
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chính xác và đầy đủ; nhằm hoàn chỉnh thống kê cụ thể số lượng thành phần loài cá ở Việt 
Nam phục vụ cho công tác nghiên cứu và tra cứu, làm cơ sở trong nghiên cứu đánh giá đa 
dạng sinh học và bảo tồn cá biển. 

Ở Việt Nam, loài cá sủ giấy (Otolithoides biauritus) (Cantor, 1849) là loài quý hiếm nằm 
trong Sách Đỏ Việt Nam ở mức độ sẽ nguy cấp, đây là loài có kích thước lớn (chiều dài 
toàn thân cực đại đạt đến 1,6 m, thường gặp lớn hơn 1,0 m). Trong vòng đời, chúng di cư 
giữa nước mặn và nước nước ngọt và ngược lại, nên thường bắt gặp loài này ở vùng biển 
ven bờ và vùng cửa sông. Cho đến nay vẫn chưa thu được mẫu vật của loài cá này.  

Kết luận 
Đã ghi nhận thành phần loài họ cá đù (Sciaenidae) ở vùng biển Việt Nam bao gồm 53 loài 
thuộc 22 giống. Trong đó, có loài cá sủ giấy (Otolithoides biauritus) (Cantor, 1849) là loài 
quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam ở mức độ sẽ nguy cấp (VU). Trên quy mô toàn 
cầu, ghi nhận 2 loài cá Bahaba taipingensis (Herre, 1932), Larimichthys crocea 
(Richardson, 1846) nằm trong Danh lục Đỏ của IUCN ở mức độ rất nguy cấp (CR) và loài 
Argyrosomus japonicus (Temminck & Schlegel, 1843) ở mức độ nguy cấp (EN). 

Lời cám ơn: Bài báo sử dụng nguồn số liệu từ các đề tài, dự án của Phòng Động vật có 
xương sống biển (Viện Hải dương học) từ 2013-2020. Tập thể tác giả xin chân thành cám 
ơn đến Viện Hải dương học; các chủ nhiệm đề tài, dự án đã hỗ trợ và cho chúng tôi sử 
dụng số liệu để hoàn thành nghiên cứu này. 
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Abstract. The synonym fish names, which have not checked in when using scientific names and 

referring at several publications, is negatively impacted on name definition and 
classification of fishes. Therefore, the paper aims to provide scientific names of the 
drums or croakers in the Vietnamese marine waters completely and exactly. A review 
of forty-seven documents published during 1964-2021 and some specimens in 2013-
2020 listed 105 species, 27 genera of the family Sciaenidae in different ecological 
marine waters in Vietnam. This study corrected, updated and confirmed the species 
composition of the croakers in the Vietnamese marine waters with 53 species belonging 
to 22 genera. One rare precious fish species was in the list of Vietnam Red Data Book 
(2007), bronze croaker Otolithoides biauritus (Cantor, 1849) at Vulnarable level and 3 
rare species in redlist (IUCN, 2021) in the world (Bahaba taipingensis, 
Larimichthys crocea at Critically endangered and Argyrosomus japonicus at 
Endangered). The results play important roles of biodiversity assessment and marine 
fish protection. 

Keywords: Checklist, the drums or croakers, family Sciaenidae, rare fishes, Vietnam. 
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Phụ lục. Thành phần loài và hiện trạng sử dụng tên khoa học của các loài họ cá đù 
(Sciaenidae) ở Việt Nam 

TT Tên khoa học đã công bố Tên khoa học hiện hành Tên tiếng Việt TT 

1 Argyrosomus amoyensis (Bleeker, 
1863) Argyrosomus amoyensis (Ble

eker, 1863) Cá đỏ dạ ấn độ 1 2 Argyrosomus indicus (Tang, 1937) 
3 Pseudosciaenia indicus Tang 

4 Argyrosomus japonicus (Temminck & 
Schlegel, 1843) 

Argyrosomus japonicus  (Te
mminck & Schlegel, 1843)* Cá đù nhật bản 2 

5 Aspericorvina jubata (Bleeker, 1855) Aspericorvina jubata 
(Bleeker, 1855) Cá đù 3 

6 Argyrosomus nibe (Jordan & 
Thompson, 1911) Atrobucca nibe (Jordan & 

Thompson, 1911) Cá đù miệng đen 4 
7 Atrobucca nibe (Jordan & Thompson, 

1911) 
8 Bahaba polykladiskos (Bleeker, 1852) Bahaba polykladiskos 

(Bleeker, 1852) Cá đỏ dạ tia sợi 5 
9 Pseudosciaena polykladiskos (Bleeker, 

1852) 
10 Bahaba flavolabiata (Linn.) Bahaba taipingensis (Herre, 

1932)* Cá đù trung hoa 6 
11 Bahaba taipingensis (Herre, 1923) 

12 Boesemania microlepis (Bleeker, 
1858) 

Boesemania microlepis 
(Bleeker, 1858) Cá đù bôse 7 

13 Chrysochir aureus (Richardson, 1846) 
Chrysochir aureus 
(Richardson, 1846) 

Cá uốp mõm 
nhọn 8 

14 Johnius ophiceps (Alcock, 1889) 
15 Nibea acuta Tang 
16 Pseudosciaena birtwistlei (Fowler) 
17 Collichthys lucida  (Richardson) Collichthys lucidus 

(Richardson, 1844) Cá uốp mang đen 9 
18 Collichthys lucidus (Richardson, 1844) 

19 Collichthys niveatus (Jordan & Starks, 
1906) 

Collichthys niveatus Jordan 
&  Starks, 1906 Cá uốp 10 

20 Daysciaenia albida (Cuvier & 
Valenciennes, 1830) 

Daysciaena albida (Cuvier, 
1830) Cá kẻ hai râu 11 

21 Dendrophysa russelii  (Cuvier, 1829) 
Dendrophysa russelii 
(Cuvier, 1829) Cá kẻ rút xen 12 22 Sciaena russelii  (Cuvier & 

Valenciennes) 
23 Umbrina russelli (Cuvier, 1829) 

24 Dendrophysa dussumieri (Cuvier & 
Valenciennes, 1830) Johnius amblycephalus 

(Bleeker, 1855)  Cá đù đầu sọc  13 
25 Johnius amblycephalus (Bleeker, 

1855) 

26 Johnius belangerii (Cuvier, 1830) Johnius belangerii (Cuvier, 
1830) Cá uốp bê lăng 14 

27 Johnius carouna (Cuvier, 1830) Johnius carouna (Cuvier, 
1830)  Cá đù  15 

28 Johnius carutta Bloch, 1793 Johnius carutta Bloch, 1793  Cá uốp tía 16 
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29 Johnius coitor (Hamilton, 1822) Johnius coitor (Hamilton, 
1822) Cá uốp gai to 17 

30 Johnius dussumieri (Cuvier, 1830) 

Johnius dussumieri (Cuvier, 
1830) Cá uốp đúc su 18 

31 Pseudosciaena sina (Cuvier & 
Valenciennes) 

32 Sciaena dussumieri (Cuvier & 
Valenciennes) 

33 Sciaena sina (Cuvier & Valenciennes) 
34 Wak sina (Cuvier & Valenciennes) 

35 Johnius novaehollandiae 
(Steindachner, 1866) 

Johnius novaehollandiae 
(Steindachner, 1866) Cá đù 19 

36 Johnius borneensis (Bleeker, 1851) Johnius borneensis (Bleeker, 
1851) Cá đù răng sắc 20 

37 Wak vogleri (Bleeker, 1853) 
38 Sciaena tingi (Tang) Johnius distinctus (Tanaka, 

1916) Cá sửu sọc bạc 21 
39 Wak tingi (Tang, 1937) 

40 Johnius fasciatus Chu, Lo & Wu, 1963 Johnius fasciatus Chu, Lo & 
Wu, 1963 Cá uốp sọc 22 

41 Johnius goldmani (Bleeker, 1854) Johnius goldmani (Bleeker, 
1855) Cá đỏ dạ vàng 23 

42 Pseudosciaena goldmani (Bleeker, 
1854) 

43 Johnius latifrons Sasaki, 1992 Johnius latifrons Sasaki, 199
2 Cá đù đầu rộng 24 

44 Johnius macrorhynus (Mohan, 1976) Johnius macrorhynus (Lal 
Mohan, 1976) Cá đù miệng lớn 25 

45 Johnius plagiostoma (Bleeker, 1849) Johnius plagiostoma  (Bleeke
r, 1849) Cá đù mắt to 26 

46 Johnius trachycephalus (Bleeker, 
1851) 

Johnius trachycephalus 
(Bleeker, 1851) Cá uốp đuôi lá 27 

47 Johnius trewavasae Sasaki, 1992 Johnius trewavasae Sasaki, 1
992 Cá đù 28 

48 Johnius weberi Hardenberg, 1936 Johnius weberi Hardenberg, 
1936 Cá đù 29 

49 Kathala axillaris (Cuvier & 
Valenciennes, 1830) Kathala axillaris (Cuvier, 

1830) 
Cá đỏ dạ chấm 
đen 30 

50 Pseudosciaena axillaris (Cuvier & 
Valenciennes) 

51 Larimichthys crocea (Richardson, 
1846) 

Larimichthys crocea 
(Richardson, 1846)* Cá đỏ dạ lớn 31 

52 Larimichthys croceus (Richardson, 
1846) 

53 Pseudosciaena amblyceps Bleeker 

54 Pseudosciaena crocea (Richardson, 
1846) 

55 Larimichthys polyactis (Bleeker, 1877) Larimichthys polyactis 
(Bleeker, 1877) Cá đù vàng 32 

56 Pseudosciaena poliactis Bleeker 
57 Johnius cujus (Hamilton & Buchanan) Macrospinosa cuja Cá uốp xanh 33 
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58 Macrospinosa cuja (Hamilton, 1822) (Hamilton, 1822) 
59 Sciaena cuja (Buchanan-Hamilton) 
60 Wak cuja (Buchanna & Hammilton) 

61 Argyrosomus miiuy (Basilewsky, 
1855) Miichthys miiuy (Basilewsky, 

1855) Cá đù miuy 34 
62 Miichthys miiuy (Basilewsky, 1855) 

63 Nibea albiflora (Richardson, 1846) Nibea albiflora (Richardson, 
1846)  Cá đù hoa 35 

64 Argyrosomus coibor (Hamilton & 
Buchanan) 

Nibea coibor (Hamilton, 
1822) Cá đỏ dạ gai to 36 65 Nibea coibor (Hamilton, 1822) 

66 Pseudosciaena coibor (Hamilton & 
Buchanan) 

67 Nibea maculata (Bloch & Schneider, 
1801) 

Nibea maculata (Bloch & 
Schneider, 1801) Cá đù chấm 37 

68 Nibea mitsukurii (Jordan & Snyder) Nibea mitsukurii (Jordan & 
Snyder, 1900) Cá đù honi 38 

69 Nibea semifasciata Chu, Lo & Wu, 
1963 

Nibea semifasciata Chu, Lo 
& Wu, 1963 Cá đù mõm nhọn 39 

70 Johnius soldado (Lacepede) 
Nibea soldado (Lacepède, 
1802) Cá uốp lưng xanh 40 71 Nibea soldado (Lacepede, 1801) 

72 Pseudosciaena soldado (Lacepede, 
1802) 

73 Otolithes argenteus (Cuvier & 
Valenciennes) Otolithes ruber (Bloch & 

Schneider, 1801) Cá nạng bạc 41 
74 Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 

1801) 

75 Otolithoides biauriatus (Cantor, 1849) Otolithoides biauritus 
(Cantor, 1849)* 

Cá sủ giấy, cá 
đường 42 

76 Otolithoides pama (Hamilton, 1822) Otolithoides pama (Hamilton, 
1822) Cá đù pama 43 

77 Pama pama (Buchanan & Hamilton, 
1822)  

78 Otolithoides microdon (Bleeker) Panna microdon (Bleeker, 
1849)  Cá sửu răng nhỏ  44 

79 Panna microdon (Bleeker, 1849)  
80 Panna perarmata (Chabanaud, 1926) Panna perarmatus (Chabana

ud, 1926) Cá đù vây đen 45 
81 Panna perarmatus (Chabanaud, 1926) 

82 Johnius semithichnosus (Cuvier & 
Valenciennes) Paranibea semiluctuosa 

(Cuvier, 1830) Cá đù vảy xiên 46 
83 Paranibea semiluctuosa (Cuvier, 

1830) 
84 Argyrosomus aneus (Bloch) 

Pennahia anea (Bloch, 1793) Cá đỏ dạ vây xám 47 
85 Johnius auneus Bloch 

86 Otolithus macrophthalmus (Bleeker, 
1850) 

87 Pennahia anea (Bloch, 1793) 
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88 Pseudosciaena aneus (Bloch, 1793)  

89 Argyrosomus argentatus (Houttuyn, 
1782) 

Pennahia argentata 
(Houttuyn, 1782) Cá đù bạc 48 

90 Argyrosomus iharae (Hoputtuyn & 
Metz) 

91 Johnius argentata (Houttuyn, 1782) 
92 Johnius argentatus (Houttuyn, 1782) 
93 Pennahia argentata (Houttuyn, 1782) 
94 Argyrosomus macrocephalus (Tang) 

Pennahia macrocephalus (Ta
ng, 1937) Cá đù đầu to 49 95 Pennahia macrocephala (Tang, 1937) 

96 Pennahia macrocephalus (Tang, 1937) 
97 Argyrosomus pawak (Linnaeus, 1940) 

Pennahia pawak (Lin, 1940) Cá đù vây vằn 50 
98 Pennahia pawak (Linnaeus, 1940) 
99 Nibea diacanthus (Lacepede, 1802) 

Protonibea diacanthus 
(Lacepède, 1802) Cá uốp gai 51 

100 Nibea goma (Tanaka) 

101 Protonibea diacanthus (Lacepède, 
1802) 

102 Pseudosciaena diacanthus (Lacepède, 
1802) 

103 Pterotolithus lateoides (Bleeker, 1850) Pterotolithus lateoides  (Blee
ker, 1849) Cá đù miệng lớn 52 

104 Otolithes maculatus (Cuvier & 
Valenciennes) Pterotolithus maculatus 

(Cuvier, 1830) Cá nạng bông 53 
105 Pterotolithus maculatus (Cuvier, 1830) 

Ghi chú: *: loài cá quý hiếm.  
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